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Máy sắc ký ion IC 2 kênh Anion và Cation 
Model: IC-8100EX 

Hãng sản xuất: TOSOH - Nhật Bản 
Xuất xứ: Nhật Bản 

 
 

1. Tính năng kỹ thuật: 

 
- Máy sắc ký ion IC 2 kênh có thể đo được Anion và Cation với độ nhạy cao được trang bị 

bộ đưa mẫu tự động 100 – 200 vị trí (tuỳ theo cấu hình). 
- Máy chính có thiết kế nhỏ gọn, tích hợp sẵn: bộ khử khí, bơm dung dịch, bộ tiêm mẫu tự 

động, bộ khử nhiễu nền, lò cột và detector độ dẫn. 
- Tất cả các bộ phận có thể được tiếp cận từ phía trước của thiết bị, giúp dễ dàng bảo trì. 
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- Bộ tiêm mẫu tự động có chức năng pha loãng tự động 100 lần, tiết kiệm thời gian và chi 
phí xử lý mẫu. 

- Hẹ thống sắc ký ion IC phân tích Anion và Cation nhanh 05 phút khi sử dụng cột sắc ký 
ion IC tốc độ cao và độ phân giải cao TSKgel: 

• Thời gian đo các Anion có thể giảm từ 16 phút xuống 5 phút so với các hệ IC 
thông thường. 

• Thời gian đo các Cation có thể giảm từ 20 phút xuống 5 phút so với các hệ IC 
thông thường. 

- Có chức năng gradient tốc độ dòng và gradient bước rửa giải. 
- Bộ khử nhiễu nền thay thế gel (automatic replacing gel suppressor system) cho phân tích 

ổn định và chi phí thấp. 
- Hệ thống có đèn LED thể hiện trạng thái nguồn điện; hiển thị lỗi; và trạng thái lấy khay 

mẫu đo. 
- Có thể nâng cấp với các cấu hình hệ thống IC cho các ứng dụng phân tích khác:  

• Có thể nâng cấp thành hệ thống phân tích đồng thời cả Anion và Cation trong một 
lần tiêm mẫu (mua thêm hệ thống phụ trợ phù hợp để nâng cấp). 

• Có thể kết nối với bộ tiền xử lý đốt mẫu tạo thành hệ thống hệ thống sắc ký ion 
đốt mẫu (mua thêm bộ tiền xử lý đốt mẫu để kết nối). 

• Các bộ phận lựa chọn thêm cho nâng cấp: 
• Đầu dò UVVIS; model: UV-8100 
• Bộ tạo dung dịch rửa giải tự động; model: ES-8100 

2. Thông số kỹ thuật: 
- Chế độ đo: phương pháp triệt nền và không triệt nền. 
- Khử khí: Hệ thống khử khí chân không. 
- Kích thước bên ngoài (WxHxD): 400×550 ×450 mm 
- Khối lượng: 37 kg 
- Nguồn cung cấp: AC100～240 V   50/60 Hz,  220 VA 
- Điều kiện môi trường hoạt động: 

• Nhiệt độ: 15-35oC 
• Độ ẩm: 40-80 % 

2.1 Bơm dung dịch: 

 
- Loại bơm piston kép. 
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- Tốc độ dòng cài đặt: 0.10 - 5.00 ml/phút. 
- Độ chính xác tốc độ dòng (Flow Accuracy): ±2 % (nước tinh khiết) ở 0.7 – 1.5 ml/phút. 
- Độ đúng tốc độ dòng (Flow Precision): trong phạm vi ±0.2 % ( nước tinh khiết) ở 0.7 – 

1.5 ml/phút. 
- Áp suất tối đa: 35 Mpa. 
- Chuyển đổi giữa 2 pha động (lựa chọn thêm): van chuyển đổi Solenoid  
2.2 Bộ tiêm mẫu tự động: 

 

- Tích hợp sẵn trên hệ thống máy chính và được cài đặt điều khiển thông qua phần mềm. 
- Mẫu có thể thêm hoặc thay ngay trong quá trình chạy. 
- Phương pháp: tiêm vòng lặp (loop injection), tiêm lượng thể tích biến đổi. 
- Số lượng mẫu: 100 vị trí theo tiêu chuẩn (với 50 mẫu/ khay mẫu) (tối đa có thể thiết lập 

là 200 vị trí với lựa chọn 04 khay mẫu_lựa chọn thêm). 
- Loop mẫu tiêu chuẩn: 30µl. 
- Thể tích mẫu tiêm: 10-500 µl với bước tăng 1µl. 
- Có thể cài đặt các tỷ lệ pha loãng: 2, 5, 10, 20, 50, 100 lần. 
- Có chức năng cài đặt pha loãng cho từng mẫu. 
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- Độ lặp lại khi pha loãng: 1% (theo diện tích, n = 6). 
- Dựng đường chuẩn bằng chức năng pha loãng dựa trên một dung dịch chuẩn ban đầu. 
2.3 Buồng cột:  

 

- Phương thức kiểm soát nhiệt độ: Kiểm soát nhiệt độ bằng khối nhôm (điều khiển PID). 
- Khoảng nhiệt độ điều khiển: 25-45 oC (với bước tăng 1oC). 
- Độ chính xác cài đặt nhiệt độ: ± 0.5 oC. 
- Độ đúng nhiệt độ điều khiển: ± 0.1 oC. 
- Lắp được tối đa 2 cột phân tích (4,6 mm ID x 15 cm) + 1 bảo vệ cột. 
2.4 Bộ khử nhiễu nền (suppressor system): 
- Bộ khử nhiễu nền thay thế gel của Tosoh 03 cổng cho phân tích ổn định và chi phí thấp. 
- Hệ thông có kết quả phân tích độ nhạy cao liên tục và ổn định khi sử dụng với bộ triệt 

nền gel – bao gồm bộ triệt nền gel suppressor và bộ van xoay (rotary valve). 
- Bộ khử nhiễu nền gel được tự động thay theo thời gian cài đặt tiêm mẫu của bộ đưa 

mẫu tự động: 
• Không cần tái sinh bộ khử nhiễu nền. 
• Chất bẩn trong mẫu không tích tụ trong bộ khử nhiễu nền trong cả quá trình thời 

gian sử dụng thiết bị. 
• Không làm giảm độ nhạy phân tích do sự xuống cấp của bộ khử nhiễu nền trong 

toàn bộ thời gian sử dụng thiết bị. 
- Thể tích chết thấp làm giảm sự khuếch tán mẫu. 
- Có sensor cảm biến mức Gel trong chai đựng Silicagel. 
- Có 02 loại thể tích chai đựng Gel (30ml hoặc 60ml). 
- Dung tích gel khử nhiễu nền cho một mẫu phân tích: 200 μL. 
2.5 Đầu dò độ dẫn: 
- Phương pháp đo: điện cực 4 cực. 
- Khoảng đo: 50, 500, 5000, 15000 μS/cm. 
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- Thể tích cell đo: 0.6 μL. 
- Độ nhiễu: < 0.1 nS/cm. 
- Kiểm soát nhiệt độ: bên trong lò cột. 
2.6 Phần mềm điều khiển máy sắc ký ion IC IC-8100-WS: 

 
- Chức năng điều khiển hệ thống:  

• Có thể điều khiển 2 hệ thống 
• Kết nối với thiết bị bằng cáp USB 
• Thu nhận dữ liệu: 2 kênh/hệ thống 
• Thời gian thu nhận dữ liệu tối đa: 200 phút 
• Khoảng thời gian giữa hai lần thu nhận dữ liệu: 10 ms hoặc hơn 
• Các chức năng: 

o Tự động khởi động và tắt máy 
o Cảnh báo thể tích hóa chất 
o Giám sát hệ thống 

- Chức năng phân tích: 
• Phương pháp tính toán: phương pháp đường chuẩn tuyệt đối, phương pháp chuẩn nội 
• Phát hiện peak: tự động hoặc thủ công (với chức năng xử lý hàng loạt) 
• Chức năng chính: 

o Tạo dữ liệu thống kê 
o Đánh giá độ nhiễu đường nền 
o Độ đúng, độ lặp lại, độ tuyến tính phân tích 
o Hỗ trợ GLP cấp nước 
o Chức năng chuyển đổi dữ liệu 

• Xác thực ID/mật khẩu người dùng, truy vết, cài đặt thời hạn mật khẩu, đăng xuất khi 
không hoạt động v.v... 

3. Lựa chọn thêm: 
3.1 Đầu dò UVVIS; model: UV-8100 
- Phương pháp đo: 02 chùm tia, 01 cell đo. 
- Nguồn sáng: đèn D2 và đèn Halogen. 
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- Dải bước sóng: 175-900nm. 
- Cell đo: thể tích 13 μL với độ nhiễu: 1.5 x 10-5 ABU hoặc thấp hơn. 
- Nguồn cấp: từ máy chính 
- Kích thước: 210 (W) x 165 (H) x 402 (D) mm  
- Khối lượng: 08 kg 
3.2 Bộ tạo dung dịch rửa giải tự động; model: ES-8100 

 
- Bộ tạo dung dịch rửa giải chuẩn bị dung dịch rửa ổn định và cung cấp cho thiết bị. Phân 

tích có thể được thực hiện đơn giản bằng cách thiết lập dung dịch rửa cô đặc và nước tinh 
khiết. 

- Vì dung dịch rửa mới tạo ra với thành phần không đổi luôn được cung cấp, nên có thể đạt 
được phân tích ổn định mà không có sự dao động về thời gian lưu trong quá trình đo. 

- Phần khử khí chân không. 
- Khả năng trộn tối đa: 710 μL x 5 
- Nguồn cấp: từ máy chính 
- Kích thước: 235 (W) x 230 (H) x 115 (D) mm  
- Khối lượng: 03 kg 

 


